
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
46 Nguyễn Tất Thành, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

28/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM-DV SẢN XUẤT THIÊN AN PHÁT

3502531602

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

5. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Sản xuất rượu vang 1102

10. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

11. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104(Chính)

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

15. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

16. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

17. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM-DV SẢN XUẤT 
THIÊN AN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0708 998 999 - 0899 545 939
Email:

Fax:
Website:
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7.200.000.000 VNĐ

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

31. Bán buôn tổng hợp 4690

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Dịch vụ đóng gói 8292

36. Đại lý du lịch 7911

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết : Quán cà phê, giải khát

5630

40. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

41. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá)

6820

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

44. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

45. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

47. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

48. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

49. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

50. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

51. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1CHÂU THỊ 
THU HÀ

Việt 
Nam

Khu 4, khu phố Suối 
Cả, Thị trấn Long 
Giao, Huyện Cẩm 
Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

1.800.000.000 25,000 075195013376

2TRẦN 
NGỌC 
HOÀNG

Việt 
Nam

Tổ 06, ấp Đức Trung, 
Xã Bình Ba, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

3.600.000.000 50,000 049069001255

3NGUYỄN 
ĐÌNH VINH 
QUANG

Việt 
Nam

Tổ 17, ấp Láng Lớn, 
Xã Xuân Mỹ, Huyện 
Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

1.800.000.000 25,000 075092016748

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075195013376
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 4, khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 46 Nguyễn Tất Thành, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   CHÂU THỊ THU HÀ Nữ

11/07/1995 Kinh Việt Nam

08/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       049069001255
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 06, ấp Đức Trung, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 46 Nguyễn Tất Thành, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC HOÀNG Nam

21/10/1969 Kinh Việt Nam

15/09/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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